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Tiết 106, 107
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
[bookmark: _GoBack]I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
a. Năng lực chung
- Năng lực tiếp nhận văn bản, hợp tác, cảm thụ, năng lực giao tiếp.
b. Năng lực riêng biệt
- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến bài học thuộc thể loại thơ tự do, truyện.
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học làm bài Đọc hiểu,  tạo lập văn bản phân tích một tác phẩm văn học (truyện)
2. Phẩm chất:
- Trung thực,  nhân ái, chan hoà, khiêm tốn; tự tin, tôn trọng sự khác biệt.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Giáo án 
- Ma trận, bản đặc tả, đề bài, hướng dẫn chấm – biểu điểm.
2. Chuẩn bị của học sinh: Ôn lại kiến thức trong đề kiểm tra.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. MA TRẬN
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/
đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	
1


	

Đọc hiểu


	Thơ (Thơ tự do)
	3
	0
	5
	0
	0
	2
	0
	
	60

	2
	Viết

	Viết văn bản phân tích một tác phẩm văn học: 
(truyện) 
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	40

	Tổng
	15
	5
	25
	15
	0
	30
	0
	10
	100

	Tỉ lệ %
	20
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

	TT
	Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức / Kĩ năng
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1





































































	ĐỌC HIỂU





































































	
	
	3 TN
	5 TN
	2 TL
	

	
	
	1. Thơ ( Thơ tự do)
	Nhận biết
- Nhận biết được những dấu hiệu về hình thức để phân biệt các thể thơ: số tiếng trong câu, số câu, cách gieo vần, tạo nhịp.
Nhận biết một số thủ pháp nghệ thuật thơ tự do.
- Nhận biết được đặc điểm ngôn ngữ, đề tài, giọng điệp, nhịp điệu trong bài thơ; 
- Nhận biết được hình ảnh, biểu tượng tiêu biểu và nhân vật trữ tình trong bài thơ.
- Nhận biết được các trợ từ, thán từ, thành phần biệt lập trong văn bản. 
Thông hiểu 
- Phân tích được tình cảm, cảm xúc của nhân vật trữ tình; cảm hứng chủ đạo của tác giả trong bài thơ. 
- Nêu được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ dựa trên những yếu tố hình thức nghệ thuật.
- Phân tích được tác dụng của một số biện pháp nghệ thuật;  vai trò, ý nghĩa của một số yếu tố hình thức thơ: vần, nhịp, BPTT… 
- Phân tích được nét độc đáo của bài thơ thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh, bố cục.
- Xác định được sắc thái nghĩa của từ ngữ và việc lựa chọn từ ngữ; tác dụng của từ tượng thanh, từ tượng hình, các biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản.
- Xác định được nghĩa tường minh và hàm ý, ý nghĩa hình tượng…
Vận dụng
- Nhận xét được nội dung phản ánh và cách nhìn cuộc sống, con người của tác giả qua bài thơ. 
- Nêu được những thay đổi trong suy nghĩ, tình cảm, nhận thức của bản thân sau khi đọc văn bản.
- Thể hiện được thái độ tôn trọng và học hỏi cách tiếp nhận của người khác trong đọc hiểu văn bản thơ. 
	
	
	
	

	2.
	VIẾT
	3. Phân tích một tác phẩm văn học.
	 Nhận biết:
Thông hiểu:
Vận dụng:
Vận dụng cao: 
Viết được bài văn phân tích một tác phẩm văn học: nêu được chủ đề; dẫn ra và phân tích được tác dụng của một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật được dùng trong tác phẩm. 
	1*






	1*
	1*
	1TL


	Tổng
	
	3TN
	5TN
	2 TL
	1TL

	Tỉ lệ %
	
	20%
	40%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%



I. ĐỀ KIỂM TRA
Phần I. Đọc - hiểu (6 điểm)
Đọc đoạn trích sau và khoanh tròn trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 7) (3,5 điểm) , viết câu trả lời (từ câu 8 đến câu 10) (2,5 điểm).
[…]
Trắng mây bay, ngợp gió những khu rừng
Cháu đã đi những tháng năm lửa cháy
Với trùng điệp bạn bè cùng tuổi
Áo quân trang xanh cây lá vườn bà
Đất chiến hào vẫn đồng đất quê ta
Máu đồng đội đã thấm vào đất ấy
Những đêm thức nghẹn ngào nghe đất gọi
Vây quanh mình bao gương mặt thân quen
Mặt người xưa hoà lẫn mặt anh em
Câu hát cũ lẫn vào câu hát mới
Dòng sông hét, biển gầm lên dữ dội
Những chân trời vụt mở bao la
Những chân trời chưa hề biết hôm qua
Tiếng đàn bầu, tiếng đàn bầu mong nhớ
Trong gió lộng, dưới mặt trời xứ sở
Vẫn cồn cào những cơn khát khôn nguôi
Đất phù sa vô tận dấu chân người
Những đoàn quân lại ra đi từ đất
Bà đứng đó miệng trầu cay thơm ngát
Vầng yêu thương soi sáng suốt cuộc đời
Khắp triền sông vang tiếng trẻ con cười
Đất nước đàn bầu
Đất nước ban mai...
 (Trích  Đất nước đàn bầu, Lưu Quang Vũ, Tinh hoa thơ Việt, NXB Hội Nhà văn, 2007)
Lựa chọn đáp án đúng:
Câu 1.(0,5điểm) Phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở đoạn trích trên là gì?
A. Miêu tả                                               C. Biểu cảm
B. Tự sự                                                  D. Nghị luận
Câu 2.(0,5điểm) Những hình ảnh nào gợi kỉ niệm về đồng đội?
A. Áo quân trang, máu đồng đội, gương mặt thân quen
B. Tiếng đàn bầu, đất phù sa, gió những khu rừng
C. Dấu chân người, những đoàn quân, dòng sông hét
D. Triền sông, bạn bè cùng tuổi, tháng năm lửa cháy
Câu 3. (0,5điểm)Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong câu thơ “Dòng sông hét, biển gầm lên dữ dội.”?
A. Hoán dụ   			                    B. So sánh
C. Nhân hóa                                             D. Điệp
Câu 4.(0,5điểm) Nhân vật trữ tình trong đoạn trích là ai?
A. Người bà                                                     B. Đồng đội 
C. Đoàn quân                                                   D. Người cháu
Câu 5. (0,5điểm)Dòng nào nêu đúng về đặc điểm của nhân vật trữ tình thể hiện qua câu thơ “Cháu đã đi những tháng năm lửa cháy” ?
A. Từng trải, kiên cường				
B. Yêu thương bà, đồng đội
C. Hồn nhiên, trẻ trung				
D.  Lạc quan, anh dũng
Câu 6. (0,5điểm)Dòng nào khái quát đúng nội dung chính của văn bản?
A. Cảm xúc về người bà và những năm tháng tuổi thơ 
[bookmark: OLE_LINK4]B. Cảm xúc về tuổi thơ và những năm tháng chiến tranh
C. Cảm xúc về đồng đội anh dũng và quê hương đất nước
D. Cảm xúc về về chiến tranh, đồng đội, đất nước và người bà thân yêu.
Câu 7.(0,5điểm) Dòng nào nêu đúng ý nghĩa của hai câu thơ sau?
Đất chiến hào vẫn đồng đất quê ta
Máu đồng đội đã thấm vào đất ấy
A. Ca ngợi sự hi sinh anh dũng của những người lính.
B. Bày tỏ sự tri ân những người đã hoá thân làm nên đất nước.
C. Suy ngẫm về đất nước bình dị, đau thương mà anh dũng.
D. Nỗi niềm xót xa, cảm phục, nhớ thương đồng đội
Trả lời câu hỏi/ Thực hiện yêu cầu:
[bookmark: OLE_LINK2]Câu 8. (0,5 điểm)Nêu hiệu quả của phép điệp trong hai câu thơ sau:
Những chân trời chưa hề biết hôm qua
Tiếng đàn bầu, tiếng đàn bầu mong nhớ
[bookmark: OLE_LINK5]Câu 9. (1,0 điểm)Trình bày cảm nhận của anh/chị về hình ảnh của đất nước được gợi ra qua đoạn thơ. 
Câu 10. (1,0 điểm) Nêu một thông điệp có ý nghĩa nhất đối với anh/chị rút ra từ văn bản. Lí giải ngắn gọn lí do lựa chọn.
Phần II. Viết
Viết bài văn phân tích một tác phẩm truyện mà em đã học, đã đọc.

3. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
Môn: Ngữ văn lớp 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C. C. Biểu cảm
	0,5

	
	2
	A. Áo quân trang, máu đồng đội, gương mặt thân quen.
	0,5

	
	3
	C. Nhân hóa                                             
	0,5

	
	4
	D. Người cháu
	0,5

	
	5
	A. Từng trải, kiên cường
	0,5

	
	6
	D. Cảm xúc về về chiến tranh, đồng đội, đất nước và người bà thân yêu.
	0,5

	
	7
	C. Suy ngẫm về đất nước bình dị, đau thương mà anh dũng.
	0,5

	
	8
	.- Phép điệp ngữ: cụm từ “tiếng đàn bầu” được nhắc lại hai lần.
- Tác dụng:
+ Tăng tính hấp dẫn thú vị cho sự diễn đạt, gợi âm hưởng tiếng đàn bầu da diết trong nỗi nhớ của chủ thể trữ tình.
+    + Nhấn mạnh tình yêu quê hương,  thái độ trân trọng giá trị của những nét đẹp văn hoá truyền thống trong tâm hồn con người.
	

0,25

0,25

	
	9
	Hình ảnh đất nước gợi lên qua đoạn thơ:
- Đất Nước được làm nên bởi sự hi sinh của nhiều thế hệ.

- Đất nước gắn với những điều bình dị mà thiêng liêng, gợi nhắc trong mỗi người niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với đất nước.
…
	
0,5

 0,5


	
	10
	Học sinh có thể chọn một trong số những thông điệp sau:  
- Biết ơn những người có công với đất nước.
- Sống phải biết cống hiến.
- Sông phải biết trân quý những giá trị tốt đẹp.
...
HS chọn thông điệp và lí giải ngắn gọn.
	
0,5


0,5

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a.Đảm bảo cấu trúc bài văn phân tích một tác phẩm văn học (tác phẩm truyện)
- Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
- Phân tích được nội dung cơ bản và một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của truyện.
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp..
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Phân tích một tác phẩm văn học. Bài làm có sự sáng tạo.
	0,25

	
	
	HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
*Mở bài: 
- Giới thiệu ngắn gọn tác phẩm truyện (nhan đề, tác giả).
- Nêu ý kiến khái quát về tác phẩm.
*Thân bài:
- Nêu ngắn gọn nội dung chính của tác phẩm.
-  Làm sáng tỏ chủ đề tác phẩm, trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ chủ đề
- Chỉ ra và phân tích một số nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
- Trích dẫn 1 số bằng chứng để làm sáng tỏ đặc sắc về hình thức nghệ thuật của tác phẩm.
*Kết bài:
- Khẳng định ý nghĩa, giá trị của tác phẩm.
	

0,5
0,25
0,25
2,5
0.5
1.0

0.5

0.5

0,5
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